
BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /GCNĐKTN-BXD Hà Nội, ngày        tháng     năm 2025

GIẤY CHỨNG NHẬN 
ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG THỬ NGHIỆM 

Căn cứ Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy 
định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp;

Căn cứ Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra 
chuyên ngành;

Căn cứ Nghị định số 33/2025/NĐ-CP ngày 23/2/2025 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; 

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ khoa học công nghệ, Môi trường và Vật liệu 
xây dựng, Bộ Xây dựng chứng nhận:

1. Tên tổ chức: TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KHOA HỌC 
KỸ THUẬT PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY, CỨU NẠN, CỨU HỘ

Địa chỉ: số 243 Khuất Duy Tiến, phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 02435535633 E-mail: 
Đã đăng ký hoạt động thử nghiệm đối với ngành xây dựng trong lĩnh 

vực thử nghiệm sản phẩm vật liệu xây dựng phù hợp tiêu chuẩn kỹ thuật tại 
Phụ lục kèm theo.

2. Số đăng ký: 05/2025/TN/BXD. 
3. Giấy chứng nhận này có hiệu lực 03 năm kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:                             
- TT NCUDKHKT PCCC CNCH;
- Bộ Khoa học và Công nghệ (để b/c); 
- Bộ trưởng Bộ Xây dựng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh (để b/c);
- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố;
- TT. Công nghệ Thông tin (website);
- Lưu: VT, VKHCNMTVLXD.                              

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHCNMT&VLXD

Lê Trung Thành
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PHỤ LỤC
LĨNH VỰC THỬ NGHIỆM SẢN PHẨM 
PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT 

(Kèm theo Giấy chứng nhận số           /CNĐKTN-BXD ngày     /      /2025 
của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)
----------------------------------

TT Lĩnh vực thử nghiệm
sản phẩm vật liệu xây dựng Tiêu chuẩn kỹ thuật (*)

1.

Màn ngăn cháy, cửa cuốn, cửa 
trượt ngăn cháy:
- Tính toàn vẹn, cách nhiệt (EI)
- Tính toàn vẹn (E)
Cửa đi, cửa sổ:
- Tính toàn vẹn, cách nhiệt (EI)
- Tính toàn vẹn (E)
- Tính cách nhiệt, bức xạ nhiệt (EIW)

TCVN 9383:2012
TCVN 9311-1:2024

EN 1634-1 :2014+A1 :2018
Bộ tiêu chuẩn EN 15269

EN 15269-1:2019
EN 15269-2:2024
EN 15269-3:2022
EN 15269-4:2025

EN 15269-5:2014+A1 :2016
EN 15269-7:2009
EN 15269-10:2011

EN 15269-11:2018+AC:2019
EN 15269-20:2020

2.  

Cửa tầng thang máy ngăn cháy:
- Tính toàn vẹn, cách nhiệt (EI)
- Tính toàn vẹn (E)
- Tính cách nhiệt, bức xạ nhiệt (EIW)

TCVN 6396-58:2018 (EN 81-
58:2003)

TCVN 9311-1:2024

3.  
Ống gió:
- Tính toàn vẹn, cách nhiệt (EI)
- Tính toàn vẹn (E)

ISO 6944-1:2024
TCVN 9311-1:2024

EN 15882-1:2011+A1:2017
EN 1366-1:2014+A1:2020

4.

Vách kính:
- Tính toàn vẹn, cách nhiệt (EI)
- Tính toàn vẹn (E)
- Tính cách nhiệt, bức xạ nhiệt (EIW)

ISO 3009:2003
EN 1364-1:2015

TCVN 9311-1:2024
EN 15254-4:2018

5.

Mặt dựng:
- Tính toàn vẹn, cách nhiệt (EI)
- Tính toàn vẹn (E)
- Tính cách nhiệt, bức xạ nhiệt (EIW)

EN 1364-3:2014
EN 1364-4:2014
EN 15254-6:2014

TCVN 9311-1:2024
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TT Lĩnh vực thử nghiệm
sản phẩm vật liệu xây dựng Tiêu chuẩn kỹ thuật (*)

6.

Van ngăn cháy của hệ thống phân 
phối khí:
- Tính toàn vẹn, cách nhiệt (EI)
- Tính toàn vẹn (E)

ISO 21925-1:2018
EN 1366-2:2015
EN 15882-2:2022

7.
Vật liệu bọc kết cấu chống cháy:
- Tính chịu lực (R)

EN 16623:2015
ISO 834-10 :2014
ISO 834-11 :2014
EN 13381-8:2013
EN 13381-4:2013

TCVN 9311-6:2012
TCVN 9311-7:2012

8.

Bộ phận ngăn cách đứng chịu tải:
- Tính chịu lực (R)
- Tính chịu lực, tính toàn vẹn, tính 
cách nhiệt (REI)
Bộ phận ngăn cách đứng không 
chịu tải:
- Tính toàn vẹn, cách nhiệt (EI)
Bộ phận ngăn cách ngang  chịu tải:
- Tính chịu lực (R)
- Tính chịu lực, tính toàn vẹn (RE)
- Tính chịu lực, tính toàn vẹn, tính 
cách nhiệt (REI)
Bộ phận ngăn cách ngang không 
chịu tải:
- Tính toàn vẹn, cách nhiệt (EI)

TCVN 9311-1:2024
TCVN 9311-3:2012
TCVN 9311-4:2012
TCVN 9311-5:2012
TCVN 9311-8:2012
EN 15254-2 :2009
EN 15254-3 :2019
EN 15254-5 :2018
EN 15254-7 :2018
EN 1365-2 :2012
EN 1364-1 :2015
EN 1364-2 :2018
EN 1365-1 :2012

Ghi chú : 
(*): Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật/quy chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu 
chuẩn kỹ thuật /quy chuẩn kỹ thuật cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật /quy 
chuẩn kỹ thuật mới tương ứng.
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	Hà Nội
	Lê Văn Kế<levanke@moc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!
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